
 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 
HUYỆN  

 

I. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 
1. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho đơn vị đã cung cấp vật tư phối giống, công phối 
giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái đối với các chính sách sử dụng vốn sự 
nghiệp nguồn ngân sách nhà nước – Mã thủ tục: 1.012836 
1.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
 

TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

Bước 1 

Lập danh sách gia súc được phối 
giống: 

Người làm dịch vụ phối giống nhân 
tạo gia súc lập danh sách gia súc đã 
được phối giống nhân tạo có xác nhận 
của Ủy ban nhân dân cấp xã, nộp cho 
tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện 
chương trình hỗ trợ phối giống nhân 
tạo gia súc. 

Không quy định Không quy định  

Bước 2 Nộp hồ sơ 
 

Hình thức nộp: Trực tiếp  - Nộp danh sách gia súc 
đã được phối giống 
nhân tạo cho cơ quan 
chuyên môn cấp huyện: 
03 tháng/lần.  
 

 
Hình thức nộp: Trực tuyến  
Hình thức nộp: Dịch vụ bưu chính  
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TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

Bước 3 
Tổ chức thẩm định, nghiệm thu kết 
quả phối giống: 

 

1. Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận TN&TKQ) 03 giờ làm việc  
2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ phận chuyên môn), 
trong đó: 

89 ngày, trong đó:  

Trong thời hạn 89 ngày tính từ ngày kết thúc thời 
hạn nộp hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 
thẩm định hồ sơ; phối hợp với các cơ quan có liên 
quan ở địa phương tổ chức nghiệm thu kết quả phối 
giống nhân tạo gia súc theo quy định. 
Trường hợp kết quả thẩm định, nghiệm thu đạt yêu 
cầu, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện hỗ trợ 
kinh phí cho đơn vị đã cung cấp vật tư phối giống 
nhân tạo gia súc; công phối giống nhân tạo gia súc 
(trâu, bò) theo quy định của Luật Ngân sách; trường 
hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do. 

Trong thời hạn 89 ngày 
tính từ ngày kết thúc 
thời hạn nộp hồ sơ 

 

+ Chuyên viên  
+ Lãnh đạo phòng/bộ phận 
+ Lãnh đạo đơn vị 
+ Văn thư đơn vị 

80 ngày 
05 ngày 
02 ngày 
02 ngày 

 

Bước 4 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính 
(Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo 
đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan 
có thẩm quyền trả cho tổ chức, cá 

Công chức, viên chức tiếp nhận và trả  kết quả nhập 
vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử thực 
hiện như sau: 
- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin 
nhắn, thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội 
được cấp có thẩm quyền cho phép đối với hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định. 

05 giờ  
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TT Trình tự thực hiện Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết Ghi chú 

nhân sau khi giải quyết xong thủ tục 
hành chính) 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (xuất trình giấy 
hẹn trả kết quả). Công chức, viên chức trả kết quả 
kiểm tra phiếu hẹn và yêu cầu người đến nhận kết 
quả ký nhận vào sổ và trao kết quả.  
- Trường hợp nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích. (đăng ký theo hướng dẫn của Bưu 
điện) (nếu có) 
- Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 
30 phút; chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các 
ngày làm việc. 

 

1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

(i) Hồ sơ người làm dịch vụ phối giống gửi Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc: 

Danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

(ii) Hồ sơ Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gửi Cơ quan chuyên môn cấp huyện: 

- Quyết định giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tổ chức được giao 
nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc; 

- Hợp đồng cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc giữa cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống 
nhân tạo gia súc và cơ sở được lựa chọn cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc; 
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- Danh sách hộ chăn nuôi trâu, bò cái được phối giống nhân tạo theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
106/2024/NĐ-CP hoặc Danh sách hộ chăn nuôi lợn nái được phối giống nhân tạo theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 106/2024/NĐ-CP; 

- Biên bản nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo gia súc đã được thực hiện. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã 

1.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn cấp huyện. 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hỗ trợ cung cấp vật tư, công phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); liều tinh để thực hiện 
phối giống cho lợn nái 

1.6. Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Danh sách hộ chăn nuôi trâu, bò cái được phối giống nhân tạo theo Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
106/2024/NĐ-CP hoặc Danh sách hộ chăn nuôi lợn nái được phối giống nhân tạo theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 106/2024/NĐ-CP. 

1.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đáp ứng quy định tại Điều 56, Điều 57 Luật Chăn nuôi. . 

1.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Điều 8, Điều 14, Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi. 

- Quyết định số 2972/QĐ-BNN-CN ngày 29/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1.10. Lưu hồ sơ (ISO):​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

 

Thành phần hồ sơ lưu Bộ phận lưu trữ Thời gian lưu 

- Như mục 1.2; 

- Kết quả giải quyết TTHC hoặc Văn bản trả lời của đơn vị đối với hồ 
sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện; 

- Hồ sơ thẩm định (nếu có); 

- Văn bản trình cơ quan cấp trên (nếu có). 

Ủy ban nhân dân huyện 

Từ 01 năm, sau đó 
chuyển hồ sơ đến kho 
lưu trữ UBND huyện Các biểu mẫu theo  Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính.  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả 



 

Mẫu số 08 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

DANH SÁCH HỘ CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ CÁI ĐƯỢC PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO 

(tháng……..năm……...) 

TT 
Họ tên chủ hộ 
nuôi trâu, bò 

cái 
Địa chỉ 

Loại trâu/bò cái giống 

Lứa đẻ 

Phối giống Ký nhận của 
chủ hộ 

Lần 1 Lần 2 Lần 3  

Số tai 
(nếu có) 

Giống 
trâu/bò 

Số hiệu 
đực giống 
cho tinh 

Ngày phối 
Số hiệu 

đực giống 
cho tinh 

Ngày phối 
Số hiệu 

đực giống 
cho tinh 

Ngày phối  

1                         

2                         

3                         

...                         

  

Tổ chức thực hiện chương trình phối giống nhân 
tạo gia súc 

Xác nhận chính quyền địa phương cấp xã Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc​
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 09 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

DANH SÁCH HỘ CHĂN NUÔI LỢN NÁI ĐƯỢC PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO 

(tháng…..năm……..) 

TT 
Họ tên chủ hộ 
nuôi lợn nái Địa chỉ 

Loại lợn cái giống 

Lứa đẻ 

Phối giống 
Ký nhận của 

chủ hộ 

Lần 1 Lần 2 Lần 3  

Số tai 
(nếu có) Giống lợn 

Số hiệu 
đực giống 
cho tinh 

Ngày phối 
Số hiệu 

đực giống 
cho tinh 

Ngày phối 
Số hiệu 

đực giống 
cho tinh 

Ngày phối  

1                         

2                         

3                         

….                         

  

Tổ chức thực hiện chương trình phối giống nhân 
tạo gia súc 

  

Xác nhận chính quyền địa phương cấp xã Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

​  
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